
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH Bình Định, ngày       tháng 02 năm 2025 

V/v báo cáo danh sách các khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều 
kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh 

 

              

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 633/BNN-TS ngày 22/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc thống kê và báo cáo danh sách khu neo đậu tránh trú 
bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2025. 

Qua kiểm tra thực tế các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định báo cáo Danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ 
điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định để Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công bố Danh sách các khu neo đậu tránh trú bão trên phạm vi cả nước 
theo quy định. 

(Kèm theo Danh sách các khu neo đậu tránh trú bão tỉnh Bình Định) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP; 

- Lưu: VT, K13 (14b).                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHU TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 Nguyễn Tuấn Thanh 
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THÔNG TIN DANH SÁCH KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 
(Kèm theo Công văn số:            /UBND-TH ngày      /02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 
 

TT 

Tên Khu      
neo đậu       

tránh trú    
bão          

 

 

Cấp      
(vùng/ 

tỉnh) 
Địa chỉ             

Tọa độ         
KNĐ  

(vĩ độ-N;      

kinh độ-E) 

Độ sâu 
vùng 

nước neo 
đậu tàu 

(-m) 

Sức 
chứa tại 

các 
vùng 
nước   

neo đậu 
tàu 

(chiếc) 

Cỡ loại, 
tàu lớn 

nhất vào 
được     
KNĐ 

  (m) 

Vị trí bắt     
đầu của    

luồng vào      
(vĩ độ-N;       

kinh độ-E) 

Chiều 
dài 

luồng   
(m) 

Hướng 
của   

luồng   
vào 

Thông tin thường trực   
tại  Khu neo đậu 

Điện thoại 
Tần số  
liên lạc 
(kHz) 

1 Đầm Thị Nại Tỉnh 

TP Quy Nhơn 
và huyện Tuy 

Phước 

13o 30’ 00”N; 
109o 14’ 48”E 

6  2400 40 
13o 45’ 24”N; 
109o 14’ 48”E 

1800 

Đông 
Nam - 

Tây Bắc 

 

 

 

 

0256.6538.353 

- 

0977.126.789 

 

 

 

0256.3765.865 

- 

090.862.6090 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

2 Đầm Đề Gi Vùng 

Huyện Phù 
Cát và huyện 

Phù Mỹ 

14o 08’ 36”N; 
109o 10’ 36”E 

4 2000 40 
14o 07’ 18”N; 
109o 12’ 36”E 

1500 

Đông 
Đông 
Nam -

Tây Tây 

Bắc 

3 Tam Quan Vùng 

Phường Tam 
Quan Bắc, Thị 
xã Hoài Nhơn 

14o 34’ 30”N; 
109o 03’ 48”E 

4 1200 40 
14o 34’ 18”N; 
109o 04’ 12”E 

1000 
Đông -

Tây 

 

Số: 1457/UBND-TH
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